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SO TAY KY THUAT - CHUYEN POl SO TRONG TRONG TROT

LOI NOI PAU

Chuyén doi so la xu hudng tat yéu cta néng nghiép hién dai, giip nang cao hiéu qua quan ly, san xuat va kha nang
canh tranh cua noéng san. Trong trong trot, cac cong nghé nhu Internet van vat (loT), robot, may bay khéng ngudi
lai (drone) va tri tué nhan tao (Al) dang giup tu dong hda san xuat, giam chi phi, s&r dung hiéu qua tai nguyén va ho
tro nguoi san xuat ra quyét dinh chinh xac, cha dong hon.

Nham giup ba con nong dan, hd san xuat nam dugc céac ndi dung co ban, dé hiéu va de ap dung, Trung tam
Khuyén nong Thanh pho H6 Chi Minh bién soan so tay “Giéi thiéu mot s6 ing dung chuyén doi s6 trong tréng
trot”. SO tay gigi thiéu khai niém chuyén doi s6, cac rng dung cong nghé so trong san xuat, cach quan ly san xuat
va truy xuat nguoén goc, cung cac kénh tiéu thu ndng san qua thuong mai dién tir va nén tang s6 — hudng téi san
xuat hiéu qua hon, tao ra san pham co6 gia tri cao hon va xay dung nén néng nghiép hién dai, bén virng.

Poi turong sur dung

e NOng dan, ho san xuat trong trot quan tam dén
viéc irng dung cong nghé so trong san xuat va
tiéu thu ndng san.

e Can bo khuyén nong, can bo ky thuat co sé sur
dung lam tai liéu tap huan, huéng dan noéng
dan.

e Nguoi mai tim hiéu vé chuyén doi s6 trong
nong nghiép.

Pham vi noi dung

l. Khai niém chuyén doi s6 trong ndng nghiép.

Il. Ung dung loT, robot, drone va Al trong san xuat
trong trot.

lIl. Nhat ky canh tac dién t&r, ma so6 vung trong va
truy xuat nguon goc.

IV. Tiéu thu néng san qua thuong mai dién t&r va
nén tang so.

c Trung tam Khuyén nong TP. H6 Chi Minh bién soan va hé théng héa ndi dung thanh tai liéu tra ctru ngén

gon, gilp ba con tiép can tirng budc cac trng dung chuyén doi so. Khi ap dung, can kiém tra, doi chiéu véi
diéu kién thuc té cua trng dia phuong, tirng vuon.
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SO TAY KY THUAT

GIOI THIEU MOT SO UNG DUNG

CHUYEN DOI SO TRONG TRONG TROT

Gidi thieu

Chuyén doi so6 la qua trinh &rng dung céng nghé
s60 dé thay doi phuong thirc san xuat, kinh
doanh va tao ra cac gia tri mai.

SO tay gidi thiéu mot s6 ng dung tiéu biéu
trong trong trot: tr khai niém, cdc cong nghé
loT, robot, drone, Al dén nhéat ky canh tac dién
t&r, ma sO vung trong, truy xuat nguén goc va
tiéu thu ndng san qua thuong mai dién tu.

B Sau khi hoc xong, nguoi hoc cé thé

Hiéu khai niém va muc tiéu cua chuyén doi
sO trong trong trot.

Biét lgi ich cua nhat ky canh tac dién tir, quy
trinh dang ky ma s6 vung tréng va y nghia
cua truy xuat nguon goc.

B Noi dung chinh

Khai niem chuyén Ung dung c6ng nghé
doi s6 trong nong » s6 trong san xuat »
nghiép trong trot

Nhan biét cach hoat dong va (rng dung cua
loT, robot, may bay khéng ngudi lai (drone)
va tri tué nhan tao (Al) trong san xuat.

Biét cdc kénh tiéu thu ndbng san qua thuong
mai dién t&, nén tang s6 va nhirng yéu to
can dam bao dé ban hang bén virng.

i

Tiéu thu nong san
qua thuong mai dien
tr va nén tang so6

Quan ly san xuat va
truy xuat nguon goc

=
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. KHAI NIEM CHUYEN POI SO TRONG NONG NGHIEP

1. Chuyén doi so6 la gi

Chuyén doi so la xu hudng tat yéu cia nong nghiép hién dai,
gilp Viét Nam nang cao hiéu qua quan ly, san xuat va kha
nang canh tranh ctda néng san. Pay la qué trinh &rng dung
cong nghé so dé thay doi phuong thirc san xuéat, kinh doanh

va tao ra cac gia tri mai.

Trong nodng nghiép, chuyén doi so6 tap trung vao irng dung
cong nghé va dir lieu nham nang cao ndng suat, giam chi
phi, s&r dung hiéu qua tai nguyén va ho tro nguoi san xuat ra

quyét dinh chinh xac.

2. Cac cong nghé tiéu bieu

Céc cong nghé tiéu biéu gom loT, robot, thiét bj bay khong ngudai 1ai (UAV) va tri tué nhan tao (Al), gitp tu dong hoa
san xuat, giam tiép xuc vaéi hda chat, phan tich dir liéu, du bdo xu hudng va canh bao bat thudong, qua dé ho trg nguoi
san xuat ra quyét dinh chinh xac va chu dong hon.

©

Internet van vat (loT)

Thiét bi cam bién va may méc két néi qua
Internet dé tu dong thu thap dir liéu va van
hanh tudi tieu, bon phan.

Thiét bi bay khong nguai lai (UAV)

Mday bay khong ngudi lai (drone) ho tro
phan tich dat, gidam sat mua mang, quan ly
tudi tiéu, phun thudc va gieo hat.

3. Muc tiéu cot loi

o

Muc tiéu cot 16i cua chuyén doi s6 trong nong nghiép la ting
dung cong nghé so6 dé tao ra san pham co6 gia tri cao hon,

san xuat hiéu qua hon va xay dung nén nong nghiép hién
dai, bén virng, c6 sutrc canh tranh.

Robot
Tu dong hbdéa cac cong viec lap di lap lai
trén cdnh dong, thao tac chinh xac va toc
do cao.

Tri tué nhan tao (Al)

Giup may tinh phan tich dir lieu, nhan dién
mau, dua ra du bdo va ho trg con ngudi ra
quyét dinh.
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Il. UNG DUNG CONG NGHE SO
TRONG SAN XUAT TRONG TROT

1. Internet van vat (loT)

Céc thiét bi cam bién va mdy méc dugce két ndi qua mang
nternet dé tu dong thu thap dit liéu (d6 am, nhiét do, chat
uong dat) va tu dong van hanh tudi tiéu, bén phan ma
khong can con nguoi thao tac truc tiép.

Hé thong gilup quan ly trang trai tir xa, t6i uu hoa nguén
luc (nudc, dién, phan bon), tang nang suat va bao vé moi
truong.

B Chu trinh twr dong khép kin 4 budc

Hé thong loT hoat dong theo chu trinh tu dong khép kin qua 4 budc:

c Thu thap dir liéu a Truyén tai khong day
Cac cam bién khong day va thiét bi do D liéu dugc gui truc tiép qua mang

=)

kiém tra lién tuc céc thong s6 (do am
dat/khong khi, nhiét do, anh sang, chat
lwong dat).

Internet vé hé thong luu trit/nén tang web
ma khong can con nguoi can thiép.

]

$

Phan tich va xur ly

° Tu dong diéu tiét va bdo cao
Phan mém ung dung tu dong xu ly dir

Hé thong tu dong kich hoat tudi tiéu/bodn

phan, dong thoi hién thi bdo cédo va dé - liéu dé udce tinh chinh xac nhu cau nudc,
xuat cho néng dan/nha néng hoc tur xa. mo hinh dinh dudng va lap ban d6 nang
suat.

loT van hanh theo chu trinh khép kin: thu thap di liéu — truyén tai khong day — phan tich va xu& ly — tu dong diéu
tiét va bao cdo, gilip quan ly trang trai tir xa va t6i uwu hdéa nguon luc (nudce, dién, phan bon).
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II. UNG DUNG CONG NGHE SO TRONG SAN XUAT TRONG TROT

1. Internet van vat (loT) (tiép theo)

B Cac ing dung thuc té cu thé

Quan ly va cai tao dat
e S&r dung cam bién dé do chinh xac két
cau dat, do nhiem man va muc do axit
nda (chua dat).
e Dt liéu gitp diéu chinh viéc st dung
ohan bén hop ly, tranh lam dung gay
chai clrng va thodi hda dat.

Du bao va bon phan chinh xac
e Xac dinh dung chung loai, liéu lurong va
vi tri can bén phan cho tirng khu vuc
cay trong.
e TOi wu hoéa hiéu qua hap thu dinh
dudng, han ché hién tugng x6i mon va
6 nhiem moi truong dat.
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Tudi tu déng theo nhu céau thuc té cua céy trong

D liéu san luong hién thi theo tirng 16 ruéng

Tu dong hoa tuai tieu
« Hé thong tu dong can chinh luong
nudc tudi theo nhu cau thuc té cua cay
trong.
e« Khac phuc triét dé tinh trang tudi
khong déu, giam that thoat va tiét kiém
nguon nudc.

Giam sat thu hoach va lap ban d6 nang
suat

o Hién thi truc tiép dir liéu san luong thu
hoach theo thaoi gian thuc trén tung 10
ruong.

o Tu dong khai tao va chia sé dir liéu dé
phan tich chuyén sau, lam co sé toi uu
hoa quy trinh canh tac cho cac vu mua
tiép theo.

b, | e/ b

Nh& cam bién va dit liéu, loT gilp do dung — tudi ding — bén dung: diéu chinh phan bén hop ly, tiét kiém nguon
nudc va lam co sé toi uu hda quy trinh canh tac cho céc vu mua tiép theo.
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II. UNG DUNG CONG NGHE SO TRONG SAN XUAT TRONG TROT

2. Robot

B Lgiich

Tu dong hoa cac cong viéc lap di lap lai: Thay thé con nguoi
thuc hién cac tac vu cham chap, nham chan trén cdnh dong.

Tang nang suat tong thé: Giai phdng sirc lao dong dé nong
dan tap trung vao quan ly va téi uvu héa quy trinh san xuat quy
mo Ian.

Thao tac chinh xac va téoc do cao: St dung hé thong nhan
dién hinh anh va canh tay robot linh hoat dé van hanh chinh
x4ac, han ché lang phi va hu hong néng san.

B Cac irng dung thuc té

Gieo hat

Robot dinh vi GPS di chuyén theo so do, tu
rach ranh, tha chinh xdc tirng hat theo
khoang cach/do séau cai san roi lap dat.

Bon phan

Drone/robot quét mau sac 1a dé biét cay nao
thiéu chat, tr dé chi phun/tha diung luong
phan bon vao goc cay doé thay vi bén tran lan.

Phun thuoc

Camera Al phat hién vung la bi sau bénh; béc
phun thong minh chi ma& dé xit thudc dung vi
tri bi bénh, giup tiét kiém t6i da hoa chat.

Phan loai
Nong san chay trén bang chuyén qua camera
Al quét kich thudc, mau sac, vét xudc; hé
thong voi xit khi nén day qua vao duing thung
phan cap.

Tudi nudc
Cam bién do d6 am dat hodac camera nhiét
quét 13; khi phat hién dat kho/cay thiéu nudéec,
hé thong tu dong bat van tudi nho giot hoac
phun mua.

Lam co

Camera Al phan biét co va cay trong, sau dé
robot dung ludi dao nhd x&i goc, dung tia
laser hodc hoi nuwdc néng dé diét sach co.

Thu hoach

Camera 3D nhan dién qua chin; canh tay
robot trang bi ban tay gap mém nhe nhang
kep va cat cubng ma khong lam dap nat
nong san.

bong goi

Canh tay robot gap nong san xép gon vao
khay/h6p theo du trong lugng, mdy tu dong
boc mang thuc pham, dan nhan va doéng
thung.
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II. UNG DUNG CONG NGHE SO TRONG SAN XUAT TRONG TROT
3. May bay khong nguoi lai (drone) va giam sat cay trong

Cong nghé may bay khéng ngudi lai tuy da duoc thir nghiém va ap dung tir 1au, nhung chi méi dugc dap dung vao linh
vuc ndng nghiép gan day, giup thac day su phat trién cia néng nghiép chinh xac.

Tinh linh hoat cia may bay khong ngudi 1ai dd mang lai nhiéu gidi phap khac nhau dé cai thién cac quy trinh néng
nghiép hién cé, bao gom:

B Phan tich dat va dia hinh

e May bay khéng ngudi lai (drone) tu dong quét va
dung ban d6 3D mat rudong nhanh chéng, chi phi
thap.

« D liéu giup danh gia d6 bang phang cua dat va
ham Iugng dinh duéng (nhu chat dam/nito), lam co
so lap ké hoach gieo trong hop ly.

B Giam sat mua mang bang may bay khong nguoi 1ai (drone)

Khac phuc han ché cua anh vé tinh

Tiéu chi Anh vé tinh
Chi phi Chi phi cao Chi phi thap hon
Thoi gian ghi hinh Phai dat hang trudc Chu dong thdi gian ghi hinh

Thu thap di liéu d6 phan giai cao va lién tuc
dé theo doi chinh xac qua trinh phat trién
cua cay trong

Do chinh xac khong on dinh, dé bi anh

Dir lieu thu duoc : e e
huong bai may mu hay thoi tiét xau

Phat hién sém dich bénh nho cong nghé hinh anh
Drone st dung camera da quang pho (do anh sang xanh luc
va murc phan chiéu tia héng ngoai) dé danh gia strc khde va
do trwdng thanh cua cay.

Hé thong gilp phat hién sém céc vung cay bi suy yéu, nhiem
nam hodc vi khuan, tao diéu kién cho nguoi trong khoanh
vung va xu ly dich bénh kip thoi.

~7o

Toi uvu hoa hiéu qua canh tac
Giup danh gia chinh xac tinh trang sinh trudng trén toan dién
tich, tr d6 nhan dién cac khu vuc canh tac kém hiéu qua dé
c6 giai phap diéu chinh phu hop.
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II. UNG DUNG CONG NGHE SO TRONG SAN XUAT TRONG TROT

3. May bay khong nguoi lai (drone) va giam sat cay trong (tiép theo)

B Quan ly tudi tiéu (thuy logi)

Tiét kiém nguon nudc

Viéc irng dung drone gilp tOi
uu hdéa lugng nudc tudi, tranh
lang phi.

Nhan dien chinh xac tinh
trang phan b6 nudc

Drone trang bi cam bién hoéng
ngoai va cam bién nhiét dé
quét toan bo rudong dong, giup
phat hién chinh xac nhirng khu
vuc dang bi thiéu nudc hodc

Panh gia sirc khoe tham
thuc vat

Thong qua viéc do dac va tinh
toan chi so thuc vat, drone giup
xac dinh mat do va muc do
phat trién cua cay trong qua
trng giai doan, ho tro diéu

ngap ung. chinh ché do cham séc kip

N\

thoi.

B Phun thuoc bao vé thuc vat bang drone

Phun chinh xac nho bam dia hinh

Drone c6 kha nang tu dong diéu chinh do0 cao va di
chuyén linh hoat theo dia hinh déng ruéng, giup phan bo
thudc déu va chinh xac dén tirng dai cay trong.

Nang suat vuot troi

C6 kha nang di chuyén linh hoat va phun thudc trén dién
tich 16n trong thai gian ngan, gép phan giam thdi gian va
nhan cong so véi mot s6 phuong phap phun thu cong.

B Gieo hat tu dong

Co ché gieo trong hién dai
Hé thong s dung ap luc khi nén dé ban vién vo chira hat
giobng cam truc tiép vao long dat.

Tiét kiém chi phi
Toi wu hda quy trinh trong trot, giup giam dang ké chi phi
nhan cong so véi phuong phap gieo trong truyén thong.
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II. UNG DUNG CONG NGHE SO TRONG SAN XUAT TRONG TROT

4. Tri tué nhan tao (Al) va phan tich dir lieu

B Khai niem
Tri tué nhan tao (Al) Phan tich dir lieu
La cong nghé giup may tinh phan tich dir lieu, nhan La qua trinh thu thap, xt ly va phan tich dir liéu ttr
dién mau, dua ra du bao va ho trg con ngudi ra cam bién, thoi tiét, hinh anh, lich st san xuat... dé
quyét dinh. phat hién quy luat, du bdo va ho trg quan ly san

Xuat.

B Nguyén tac c6t 16i: “Al ho tro — Con nguoi quyét dinh”

Trong nong nghiép hién dai, Al dong vai tro la “c6 van” giup phan tich dir liéu nhanh chéng, con néng
dan/chuyén gia la “nguoi quyét dinh cudi cung”. Al khong thay thé con ngudi ma ho trg nha nong dua

ra quyét dinh chinh xac hon dua trén so liéu thuc té thay vi cam tinh.

Dir liéu cam » Al ho tro phan tich Con nguoi quyét Theo doi va dieu
bién/hinh anh va dé xuat dinh chinh trong thuc té
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II. UNG DUNG CONG NGHE SO TRONG SAN XUAT TRONG TROT

4. Tri tué nhan tao (Al) va phan tich dit liéu (tiép theo)

B Cac ung dung thuc té

Chan doan sau bénh

Al HO TRQ CON NGUOl QUYET DINH

Al ho tro phan tich anh chup 4 bénh, dé xuat tén Con nguoi kiém tra thuc té vach la/xem cay dé

bénh va loai thudc phu hop. chot co phun thudc hay khong va chon thai diém
phun.

Tudi nuoc va bon phan

Al HO TRO

Al ho trg phan tich d6 am dat va thai tiét dé goi y lvgng nudce, lwgng phan can dung.

Du bao thu hoach va thi truong

Al HO TRQ CON NGUOl QUYET DINH
Al ho trg du bao ngay tréi chin dat chuan va bién Con nguoi chud dong chot ngay hai va thoa thuén
dong gid ca nobng san. gid ban véi thuong lai.

B Lgiich mang lai cho nha nong

O

Toi uvu héa nguon luc Gia tang su chu dong

Giam chi phi phan bén, thuoc Al gilp ngudi ndng dan nhin thay
bao vé thuc vat va nudce tudi nho trudc cac rui ro (sau bénh, han
khuyén céo chinh xac tur Al. han, bién dong gid) dé chu dong

dua ra phuong an xur ly tot nhat.

cap can dugc kiém tra, doi chiéu vdi diéu kién thuc té.

©

Tich liy kinh nghiém so

Moi quyét dinh cua con nguoi
két hop vdi phan tich cua Al sé
luu lai thanh dir lieu quy bau cho
céc vu mua tiép theo.

Luu y: Al 1a cong cu ho trg nguoi san xuat va can bo ky thuat trong phan tich dit liéu, nhan dién, du bdo va
dua ra phuong an xur ly. Al khéng thay thé kinh nghiém va chuyén moén cua con ngudi. Két qua do Al cung
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11l. QUAN LY SAN XUAT VA TRUY XUAT NGUON GOC

1. Nhat ky canh tac dién tu

Nhat ky canh tac dién tu la i'ng dung (app) trén dién thoai
(hoac may tinh) giup nong dan ghi lai toan boé qua trinh
trong trot (gieo hat, bén phan, tudi nudce, phun thubc, thu
hoach) bang thao tdc cham bam thay vi viét so tay.

(Gieo hat) (Bén phén) (Tuc’ri nuéc)
(Phun thu6’c) (Thu hoach)

B So sanh nhanh véi so tay truyén thong

Tiéu chi So tay truyén thong Nhat ky dién tu

Gilp ngudi san xuat ghi nhan nhanh céc hoat

Ghi ché Dé quén ghi R s ,
P 1 J dong trong qua trinh canh tac
Luu trir Dé rach/mat so Luu trir dir liéu tap trung
: . L | X : Thuan tién cho viéc tra ctru, tong hop, quan ly va
Su dung thong tin Khé chirng minh néng san sach L ' J1oP. 9 d

truy xuat thong tin san xuat

B Cac irng dung thuc té

Tu dong nhac lich Tinh toan chi phi Tao ma QR truy xuat

App nhac thoi diém dén ky bén Tu dong cong tién phan, thudc, Gan ma QR trén tem nhan dé dé
phan, phun thuéc hodc ngay thu cong can dé biét chinh xac vu tra clru thong tin san xuat, nang
hoach. mua i hay 0. cao tinh minh bach va kha nang

©

truy xuat nguén goéc nodng san.

Nhat ky canh tac dién tir giup ghi nhan nhanh cac hoat dong, luu trlr dir liéu tap trung va thuan tién tra ctru, truy
xuat thong tin san xuat — khac phuc tinh trang dé quén ghi, dé rdéch/mat so cua so tay truyén thong.
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I1l. QUAN LY SAN XUAT VA TRUY XUAT NGUON GOC

2. Ma s6 vung trong

Ma so vung trong (MSVT) Ia ma dinh danh dugc cap cho mot vung san xuat cay trong, phuc vu quan ly san xuat,
gidm sat sinh vat gay hai va truy xuat nguén goéc néng san.

B Y nghia va logiich

Ho tro xuat khau

Dép rng yéu cau quan ly
doi véi mot s6 ndbng san
va thi trwong xuat khau.

Quan ly sinh vat gay
hai

Giup theo doi, giam sat
va xur ly kip thoi.

Nang cao gia tri

Tang tinh minh bach vé
ngudn goc va qua trinh
san xuat.

Truy xuat nguon goc
HO trg kiém soat thong
tin tir vung san xuat dén
san pham.

B Quy trinh dang ky 4 buéc (truc tuyén)

Nop ho so
Nop Don dé nghi va
Ban thuyét minh diéu
kien ky thuat qua
Ccong Dich vu coéng
truc tuyén.

» O

Xu ly ho so

Co quan chuyén mon
kiem tra tinh hop lé
cua ho so truc tuyén.

Kiém tra thuc dia
Chuyén vién xudng
tan vuon khao sat
dién tich, cay trong va
so ghi chép.

Cap ma so6
Pat yéu cau sé dugc
cdp ma sO va cap
nhat 1én hé thong di
liéu quéc gia (mien
phi thu tuc).

B Motsoéyéeucaucanluuy

Bat budc cé nhat ky canh tac (khuyén dung app

Dién tich phai dap ng yéu cau theo loai cay dién t&r) va khong dung thudc bao vé thuc vat

Q trong, muc dich dang ky va thi truong tiéu thu. Q cam. St dung phan bon, thudc bao vé thuc vat
ddng quy dinh va tuan thu thoi gian cach ly.

Sau khi dugc cap ma so, phai duy tri diéu kién

Thuong xuyén theo doi, kiém soat sinh vat gay 0
va thuc hién kiém tra, giam sat theo quy dinh.

hai.
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111 - QUAN LY SAN XUAT VA TRUY XUAT NGUON GOC

I1l. QUAN LY SAN XUAT VA TRUY XUAT NGUON GOC

3. Truy xuat nguén goc

Truy xuat nguon goc la viéc theo doi va ghi nhan thong tin vé qua trinh hinh thanh, san xuat, ché bién, déng goéi
va phan phoi san pham, gitp xac dinh nguén goc va hanh trinh ctia néng san.

» Ché bién ) i Phan phoi

B Y nghia va lgiich

W

Nguoi tiéu dung Nha nong Co quan quan ly

Cé thé tra clru thong tin veé Nang cao tinh minh bach, uy tin HO tro gidm sat, truy tim va
ngudn goc va qua trinh san xuat san pham va thuan lgi khi két noi khoanh vung san pham khi phat
thong qua ma QR hodc cong cu vGi céc kénh tiéu thu. sinh van dé vé chat luong hoac
truy xuat. an toan thuc pham.

Nhat ky canh tac dién t&r, ma s vung trong va ma QR truy xuat gidp luu gilr thong tin tlir vung san xuat dén san
pham, nang cao tinh minh bach, uy tin san pham va thuan lgi khi két néi vdi cac kénh tiéu thu.
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IV - TIEU THU NONG SAN QUA THUONG MAI PIEN TU VA NEN TANG SO

IV. TIEU THU NONG SAN QUA THUONG MAI

PIEN TU VA NEN TANG SO

1. T ban hang truyén théng sang chu

Trudc day
Phu thudc chu yéu vao thuong lai va cac kénh
mua ban nho le, trai qua nhiéu khau trung gian

khién bién lgi nhuan cua nha néng bi thu hep. »

2. San thuong mai dién tu - két n

O

o~
>~ O

i cung ung soO

-

Hien nay

Thong qua Internet, cac san thuong mai dién tu
(TMDT) va nén tang s0, ngudi tiéu dung va nha
thu mua c6 thé dat hang truc tiép tlr nong trai.
Viéc giam khau trung gian giip nang cao loi
nhuan cho nguoi san xuat va giam gia thanh
cho ngucoi mua.

~7eo

h o ~7

Oi cung va cau truc tiép

Mo rong thi truong Nang tam nong san dia Tao dung niém tin

Pua nbéng san tiép can khach phuong D{t liéu san pham dugc sb6 hoda
hang toan quoc va cdc doi tac Quang ba hiéu qua dac san vung gilp nha thu mua dé dang tim
xuat khau. mién, san pham OCOP va nong kiém, danh gia va ky két hop

san an toan.

dong bao tiéu.
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IV - TIEU THU NONG SAN QUA THUONG MAI PIEN TU VA NEN TANG SO

IV. TIEU THU NONG SAN QUA THUONG MAI PIEN TU' VA NEN TANG SO

~7eo

3. Pa dang hoa cac kenh phan phoi hien dai

San thuong mai dién tir chuyén nghiép
Ban hang on dinh qua céc san I6n (Shopee, Lazada, Tiki...).

Ban hang qua mang xa hoi (Social Commerce)
Livestream trén TikTok Shop, Facebook... giup ndng dan:
o Gidi thiéu truc tiép quy trinh trong, thu hoach thuc té tai vuon.
e Ban truc tiép dén nguoi tiéu dung, cat giam khau thuong lai trung gian.
e Tuong tac truc tiép, giai dap thac mac va chot don nhanh chéng ngay trén séng.

Giao van cong ngheée
St&r dung céac dich vu giao hang nhanh dé 16i uu chi phi va dam bao do tuoi song ciia ndng san.

Két noi siéu thi & chuoi ban le
Pua san pham vao céc hé thong phan phoi Ién (WinMart, Go!, Co.opmart...) théng qua cac nén tang két
noi so.

-~ - T

_ RE N oa s il
Livestream gidi thiéu ndng san ngay tai vuon No6ng san an toan trén ké siéu thi

Luu y quan trong: San thwong mai dién tir [a cong cu két noi. P& ban hang thanh cong va bén virng, nha
nong van can dam bao tot céc yéu to goc:

Kha nang cung cap san

Chat luvong dong déu Bao bi chuan chinh Pong goi an toan pham diing hen

13



TAI LIEU THAM KHAO

TAI LIEU THAM KHAO

e Quyét dinh s6 749/QD-TTg ngay 03/6/2020 phé duyét Chuong trinh Chuyén doi s6 quoc gia dén nam 2025,
dinh huéng dén nam 2030.

e Quyét dinh s6 127/QDb-TTg ngay 26/01/2021 cua Thu tudng Chinh phu ban hanh Chién luge quoc gia vé
nghién clru, phat trién va &rng dung Tri tué nhan tao (Al) dén nam 2030.

e Quyét dinh s6 150/QD-TTg ngay 28/01/2022 cua Thu tudng Chinh phu phé duyét Chién lugc phat trién nong
nghiép va nong thén bén virng giai doan 2021-2030, tdm nhin dén nam 2050 (Pay manh t&rng dung loT, cam
bién thong minh trong trong trot).

e Luat Trong trot s6 31/2018/QH14 ngay 19/11/2018 (Diéu 8: Chinh sach cua Nha nudc vé dau tu, irng dung co
gidi hda, tu dong hda trong san xuat trong trot; Diéu 64: Quan ly va cap ma so vung trong).

e Quyét dinh s6 255/QDb-TTg ngay 25/02/2021 cua Thu tudng Chinh phu phé duyét Ké hoach co cau lai nganh
nong nghiép giai doan 2021-2025.

e Nghi dinh s6 36/2008/ND-CP (va cac van ban stra doi, bo sung) vé quan ly tau bay khong ngudi lai va céc
phuong tién bay siéu nhe.

e BO tiéu chuan VietGAP Trong trot (TCVN 11892-1:2017) — Quy dinh bat budc vé ghi chép va luu trir nhat ky
canh tac.

e Dé an “Phat trién hé thong truy xuat nguén géc san pham, hang héa quoc gia” (Quyét dinh 100/QD-TTg ngay
19/01/2019).

e Nghij dinh s6 38/2026/ND-CP (hoac cac van ban quy dinh thu tuc hanh chinh méi nhat vé phan cap, uy quyén
cap va quan ly ma sb vung trong).

e Tiéu chuan co s&d TCCS 774:2020/BNN-BVTV vé Quy trinh thiét 1ap va giam sat vung trong.

e Quyét dinh s6 3156/QD-BNN-BVTV ngay 19/08/2022 cua BO NN&PTNT vé viéc ban hanh Hudng dan thiét l1ap
va quan ly ma so vung trong.

e Thong tu s6 02/2024/TT-BKHCN quy dinh vé quan ly truy xuat nguén goéc san pham, hang hoa.

e B6 Tiéu chuan Qudc gia vé Truy xuat nguon goéc (TCVN 12850:2019 — Yéu cau chung).

e Quyét dinh s6 645/QD-TTg ngay 15/05/2020 cua Thu tudng Chinh phu phé duyét Ké hoach tong thé phat trién
Thuong mai dién tir quoc gia giai doan 2021-2025.

e Quyét dinh s6 1034/QD-BTTTT ngay 21/7/2021 cua B6 Thong tin va Truyén thong phé duyét K& hoach ho tro
duwa ho san xuat nong nghiép |én san thuong mai dién tur.
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	LỜI NÓI ĐẦU
	Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất và khả năng cạnh tranh của nông sản. Trong trồng trọt, các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), robot, máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp tự động hóa sản xuất, giảm chi phí, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hỗ trợ người sản xuất ra quyết định chính xác, chủ động hơn.
	Nhằm giúp bà con nông dân, hộ sản xuất nắm được các nội dung cơ bản, dễ hiểu và dễ áp dụng, Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn sổ tay “Giới thiệu một số ứng dụng chuyển đổi số trong trồng trọt”. Sổ tay giới thiệu khái niệm chuyển đổi số, các ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cách quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc, cùng các kênh tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử và nền tảng số – hướng tới sản xuất hiệu quả hơn, tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
	Đối tượng sử dụng
	Nông dân, hộ sản xuất trồng trọt quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
	Cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật cơ sở sử dụng làm tài liệu tập huấn, hướng dẫn nông dân.
	Người mới tìm hiểu về chuyển đổi số trong nông nghiệp.

	Phạm vi nội dung
	I. Khái niệm chuyển đổi số trong nông nghiệp.
	II. Ứng dụng IoT, robot, drone và AI trong sản xuất trồng trọt.
	III. Nhật ký canh tác điện tử, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.
	IV. Tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử và nền tảng số.
	Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh biên soạn và hệ thống hóa nội dung thành tài liệu tra cứu ngắn gọn, giúp bà con tiếp cận từng bước các ứng dụng chuyển đổi số. Khi áp dụng, cần kiểm tra, đối chiếu với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng vườn.


	GIỚI THIỆU MỘT SỐ ỨNG DỤNG
	CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TRỒNG TRỌT
	Giới thiệu
	Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và tạo ra các giá trị mới.
	Sổ tay giới thiệu một số ứng dụng tiêu biểu trong trồng trọt: từ khái niệm, các công nghệ IoT, robot, drone, AI đến nhật ký canh tác điện tử, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử.

	Sau khi học xong, người học có thể
	Hiểu khái niệm và mục tiêu của chuyển đổi số trong trồng trọt.
	Nhận biết cách hoạt động và ứng dụng của IoT, robot, máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất.
	Biết lợi ích của nhật ký canh tác điện tử, quy trình đăng ký mã số vùng trồng và ý nghĩa của truy xuất nguồn gốc.
	Biết các kênh tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử, nền tảng số và những yếu tố cần đảm bảo để bán hàng bền vững.

	Nội dung chính
	Khái niệm chuyển đổi số trong nông nghiệp

	II
	Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất trồng trọt

	III
	Quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc

	IV
	Tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử và nền tảng số


	I. KHÁI NIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP
	1. Chuyển đổi số là gì
	Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện đại, giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất và khả năng cạnh tranh của nông sản. Đây là quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và tạo ra các giá trị mới.
	Trong nông nghiệp, chuyển đổi số tập trung vào ứng dụng công nghệ và dữ liệu nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hỗ trợ người sản xuất ra quyết định chính xác.

	2. Các công nghệ tiêu biểu
	Các công nghệ tiêu biểu gồm IoT, robot, thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tự động hóa sản xuất, giảm tiếp xúc với hóa chất, phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng và cảnh báo bất thường, qua đó hỗ trợ người sản xuất ra quyết định chính xác và chủ động hơn.
	Internet vạn vật (IoT)
	Thiết bị cảm biến và máy móc kết nối qua Internet để tự động thu thập dữ liệu và vận hành tưới tiêu, bón phân.

	Robot
	Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trên cánh đồng, thao tác chính xác và tốc độ cao.

	Thiết bị bay không người lái (UAV)
	Máy bay không người lái (drone) hỗ trợ phân tích đất, giám sát mùa màng, quản lý tưới tiêu, phun thuốc và gieo hạt.

	Trí tuệ nhân tạo (AI)
	Giúp máy tính phân tích dữ liệu, nhận diện mẫu, đưa ra dự báo và hỗ trợ con người ra quyết định.


	3. Mục tiêu cốt lõi
	Mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số trong nông nghiệp là ứng dụng công nghệ số để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn, sản xuất hiệu quả hơn và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, có sức cạnh tranh.


	II. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ
	TRONG SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT
	1. Internet vạn vật (IoT)
	Các thiết bị cảm biến và máy móc được kết nối qua mạng Internet để tự động thu thập dữ liệu (độ ẩm, nhiệt độ, chất lượng đất) và tự động vận hành tưới tiêu, bón phân mà không cần con người thao tác trực tiếp.
	Hệ thống giúp quản lý trang trại từ xa, tối ưu hóa nguồn lực (nước, điện, phân bón), tăng năng suất và bảo vệ môi trường.
	Chu trình tự động khép kín 4 bước
	Hệ thống IoT hoạt động theo chu trình tự động khép kín qua 4 bước:

	Thu thập dữ liệu
	Các cảm biến không dây và thiết bị đo kiểm tra liên tục các thông số (độ ẩm đất/không khí, nhiệt độ, ánh sáng, chất lượng đất).

	Truyền tải không dây
	Dữ liệu được gửi trực tiếp qua mạng Internet về hệ thống lưu trữ/nền tảng web mà không cần con người can thiệp.

	Tự động điều tiết và báo cáo
	Hệ thống tự động kích hoạt tưới tiêu/bón phân, đồng thời hiển thị báo cáo và đề xuất cho nông dân/nhà nông học từ xa.

	Phân tích và xử lý
	Phần mềm ứng dụng tự động xử lý dữ liệu để ước tính chính xác nhu cầu nước, mô hình dinh dưỡng và lập bản đồ năng suất.
	IoT vận hành theo chu trình khép kín: thu thập dữ liệu – truyền tải không dây – phân tích và xử lý – tự động điều tiết và báo cáo, giúp quản lý trang trại từ xa và tối ưu hóa nguồn lực (nước, điện, phân bón).
	II · ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT


	II. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT


	1. Internet vạn vật (IoT) (tiếp theo)
	Các ứng dụng thực tế cụ thể
	Quản lý và cải tạo đất
	Sử dụng cảm biến để đo chính xác kết cấu đất, độ nhiễm mặn và mức độ axit hóa (chua đất).
	Dữ liệu giúp điều chỉnh việc sử dụng phân bón hợp lý, tránh lạm dụng gây chai cứng và thoái hóa đất.

	Tự động hóa tưới tiêu
	Hệ thống tự động căn chỉnh lượng nước tưới theo nhu cầu thực tế của cây trồng.
	Khắc phục triệt để tình trạng tưới không đều, giảm thất thoát và tiết kiệm nguồn nước.

	Dự báo và bón phân chính xác
	Xác định đúng chủng loại, liều lượng và vị trí cần bón phân cho từng khu vực cây trồng.
	Tối ưu hóa hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng, hạn chế hiện tượng xói mòn và ô nhiễm môi trường đất.

	Giám sát thu hoạch và lập bản đồ năng suất
	Hiển thị trực tiếp dữ liệu sản lượng thu hoạch theo thời gian thực trên từng lô ruộng.
	Tự động khởi tạo và chia sẻ dữ liệu để phân tích chuyên sâu, làm cơ sở tối ưu hóa quy trình canh tác cho các vụ mùa tiếp theo.
	GHI NHỚ

	Nhờ cảm biến và dữ liệu, IoT giúp đo đúng – tưới đúng – bón đúng: điều chỉnh phân bón hợp lý, tiết kiệm nguồn nước và làm cơ sở tối ưu hóa quy trình canh tác cho các vụ mùa tiếp theo.
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	2. Robot
	Lợi ích
	Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại: Thay thế con người thực hiện các tác vụ chậm chạp, nhàm chán trên cánh đồng.
	Tăng năng suất tổng thể: Giải phóng sức lao động để nông dân tập trung vào quản lý và tối ưu hóa quy trình sản xuất quy mô lớn.
	Thao tác chính xác và tốc độ cao: Sử dụng hệ thống nhận diện hình ảnh và cánh tay robot linh hoạt để vận hành chính xác, hạn chế lãng phí và hư hỏng nông sản.

	Các ứng dụng thực tế
	Gieo hạt
	Robot định vị GPS di chuyển theo sơ đồ, tự rạch rãnh, thả chính xác từng hạt theo khoảng cách/độ sâu cài sẵn rồi lấp đất.

	Tưới nước
	Cảm biến đo độ ẩm đất hoặc camera nhiệt quét lá; khi phát hiện đất khô/cây thiếu nước, hệ thống tự động bật van tưới nhỏ giọt hoặc phun mưa.

	Bón phân
	Drone/robot quét màu sắc lá để biết cây nào thiếu chất, từ đó chỉ phun/thả đúng lượng phân bón vào gốc cây đó thay vì bón tràn lan.

	Làm cỏ
	Camera AI phân biệt cỏ và cây trồng, sau đó robot dùng lưỡi dao nhỏ xới gốc, dùng tia laser hoặc hơi nước nóng để diệt sạch cỏ.

	Phun thuốc
	Camera AI phát hiện vùng lá bị sâu bệnh; béc phun thông minh chỉ mở để xịt thuốc đúng vị trí bị bệnh, giúp tiết kiệm tối đa hóa chất.

	Thu hoạch
	Camera 3D nhận diện quả chín; cánh tay robot trang bị bàn tay gắp mềm nhẹ nhàng kẹp và cắt cuống mà không làm dập nát nông sản.

	Phân loại
	Nông sản chạy trên băng chuyền qua camera AI quét kích thước, màu sắc, vết xước; hệ thống vòi xịt khí nén đẩy quả vào đúng thùng phân cấp.

	Đóng gói
	Cánh tay robot gắp nông sản xếp gọn vào khay/hộp theo đủ trọng lượng, máy tự động bọc màng thực phẩm, dán nhãn và đóng thùng.
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	3. Máy bay không người lái (drone) và giám sát cây trồng
	Công nghệ máy bay không người lái tuy đã được thử nghiệm và áp dụng từ lâu, nhưng chỉ mới được áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp gần đây, giúp thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp chính xác.
	Tính linh hoạt của máy bay không người lái đã mang lại nhiều giải pháp khác nhau để cải thiện các quy trình nông nghiệp hiện có, bao gồm:
	Phân tích đất và địa hình
	Máy bay không người lái (drone) tự động quét và dựng bản đồ 3D mặt ruộng nhanh chóng, chi phí thấp.
	Dữ liệu giúp đánh giá độ bằng phẳng của đất và hàm lượng dinh dưỡng (như chất đạm/nitơ), làm cơ sở lập kế hoạch gieo trồng hợp lý.

	Giám sát mùa màng bằng máy bay không người lái (drone)
	Khắc phục hạn chế của ảnh vệ tinh
	Tiêu chí
	Ảnh vệ tinh
	Drone
	Chi phí
	Chi phí cao
	Chi phí thấp hơn

	Thời gian ghi hình
	Phải đặt hàng trước
	Chủ động thời gian ghi hình

	Dữ liệu thu được
	Độ chính xác không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi mây mù hay thời tiết xấu
	Thu thập dữ liệu độ phân giải cao và liên tục để theo dõi chính xác quá trình phát triển của cây trồng


	Phát hiện sớm dịch bệnh nhờ công nghệ hình ảnh
	Drone sử dụng camera đa quang phổ (đo ánh sáng xanh lục và mức phản chiếu tia hồng ngoại) để đánh giá sức khỏe và độ trưởng thành của cây.
	Hệ thống giúp phát hiện sớm các vùng cây bị suy yếu, nhiễm nấm hoặc vi khuẩn, tạo điều kiện cho người trồng khoanh vùng và xử lý dịch bệnh kịp thời.

	Tối ưu hóa hiệu quả canh tác
	Giúp đánh giá chính xác tình trạng sinh trưởng trên toàn diện tích, từ đó nhận diện các khu vực canh tác kém hiệu quả để có giải pháp điều chỉnh phù hợp.
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	3. Máy bay không người lái (drone) và giám sát cây trồng (tiếp theo)
	Quản lý tưới tiêu (thủy lợi)
	Tiết kiệm nguồn nước
	Việc ứng dụng drone giúp tối ưu hóa lượng nước tưới, tránh lãng phí.

	Nhận diện chính xác tình trạng phân bố nước
	Drone trang bị cảm biến hồng ngoại và cảm biến nhiệt để quét toàn bộ ruộng đồng, giúp phát hiện chính xác những khu vực đang bị thiếu nước hoặc ngập úng.

	Đánh giá sức khỏe thảm thực vật
	Thông qua việc đo đạc và tính toán chỉ số thực vật, drone giúp xác định mật độ và mức độ phát triển của cây trồng qua từng giai đoạn, hỗ trợ điều chỉnh chế độ chăm sóc kịp thời.

	Phun thuốc bảo vệ thực vật bằng drone
	Phun chính xác nhờ bám địa hình
	Drone có khả năng tự động điều chỉnh độ cao và di chuyển linh hoạt theo địa hình đồng ruộng, giúp phân bổ thuốc đều và chính xác đến từng dải cây trồng.

	Năng suất vượt trội
	Có khả năng di chuyển linh hoạt và phun thuốc trên diện tích lớn trong thời gian ngắn, góp phần giảm thời gian và nhân công so với một số phương pháp phun thủ công.

	Gieo hạt tự động
	Cơ chế gieo trồng hiện đại
	Hệ thống sử dụng áp lực khí nén để bắn viên vỏ chứa hạt giống cắm trực tiếp vào lòng đất.

	Tiết kiệm chi phí
	Tối ưu hóa quy trình trồng trọt, giúp giảm đáng kể chi phí nhân công so với phương pháp gieo trồng truyền thống.


	4. Trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu
	Khái niệm
	Trí tuệ nhân tạo (AI)
	Là công nghệ giúp máy tính phân tích dữ liệu, nhận diện mẫu, đưa ra dự báo và hỗ trợ con người ra quyết định.

	Phân tích dữ liệu
	Là quá trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu từ cảm biến, thời tiết, hình ảnh, lịch sử sản xuất... để phát hiện quy luật, dự báo và hỗ trợ quản lý sản xuất.

	Nguyên tắc cốt lõi: “AI hỗ trợ – Con người quyết định”
	Trong nông nghiệp hiện đại, AI đóng vai trò là “cố vấn” giúp phân tích dữ liệu nhanh chóng, còn nông dân/chuyên gia là “người quyết định cuối cùng”. AI không thay thế con người mà hỗ trợ nhà nông đưa ra quyết định chính xác hơn dựa trên số liệu thực tế thay vì cảm tính.
	Dữ liệu cảm biến/hình ảnh
	AI hỗ trợ phân tích và đề xuất
	Con người quyết định
	Theo dõi và điều chỉnh trong thực tế
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	4. Trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu (tiếp theo)
	Các ứng dụng thực tế
	Chẩn đoán sâu bệnh
	AI hỗ trợ phân tích ảnh chụp lá bệnh, đề xuất tên bệnh và loại thuốc phù hợp.
	Con người kiểm tra thực tế vạch lá/xem cây để chốt có phun thuốc hay không và chọn thời điểm phun.

	Tưới nước và bón phân
	AI hỗ trợ phân tích độ ẩm đất và thời tiết để gợi ý lượng nước, lượng phân cần dùng.

	Dự báo thu hoạch và thị trường
	AI hỗ trợ dự báo ngày trái chín đạt chuẩn và biến động giá cả nông sản.
	Con người chủ động chốt ngày hái và thỏa thuận giá bán với thương lái.

	Lợi ích mang lại cho nhà nông
	Tối ưu hóa nguồn lực
	Giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới nhờ khuyến cáo chính xác từ AI.

	Gia tăng sự chủ động
	AI giúp người nông dân nhìn thấy trước các rủi ro (sâu bệnh, hạn hán, biến động giá) để chủ động đưa ra phương án xử lý tốt nhất.

	Tích lũy kinh nghiệm số
	Mọi quyết định của con người kết hợp với phân tích của AI sẽ lưu lại thành dữ liệu quý báu cho các vụ mùa tiếp theo.
	Lưu ý: AI là công cụ hỗ trợ người sản xuất và cán bộ kỹ thuật trong phân tích dữ liệu, nhận diện, dự báo và đưa ra phương án xử lý. AI không thay thế kinh nghiệm và chuyên môn của con người. Kết quả do AI cung cấp cần được kiểm tra, đối chiếu với điều kiện thực tế.


	III. QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
	1. Nhật ký canh tác điện tử
	Nhật ký canh tác điện tử là ứng dụng (app) trên điện thoại (hoặc máy tính) giúp nông dân ghi lại toàn bộ quá trình trồng trọt (gieo hạt, bón phân, tưới nước, phun thuốc, thu hoạch) bằng thao tác chạm bấm thay vì viết sổ tay.
	Gieo hạt
	Bón phân
	Tưới nước
	Phun thuốc
	Thu hoạch
	So sánh nhanh với sổ tay truyền thống
	Tiêu chí
	Sổ tay truyền thống
	Nhật ký điện tử
	Ghi chép
	Dễ quên ghi
	Giúp người sản xuất ghi nhận nhanh các hoạt động trong quá trình canh tác

	Lưu trữ
	Dễ rách/mất sổ
	Lưu trữ dữ liệu tập trung

	Sử dụng thông tin
	Khó chứng minh nông sản sạch
	Thuận tiện cho việc tra cứu, tổng hợp, quản lý và truy xuất thông tin sản xuất


	Các ứng dụng thực tế
	Tự động nhắc lịch
	App nhắc thời điểm đến kỳ bón phân, phun thuốc hoặc ngày thu hoạch.

	Tính toán chi phí
	Tự động cộng tiền phân, thuốc, công cán để biết chính xác vụ mùa lời hay lỗ.

	Tạo mã QR truy xuất
	Gắn mã QR trên tem nhãn để dễ tra cứu thông tin sản xuất, nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc nông sản.
	Nhật ký canh tác điện tử giúp ghi nhận nhanh các hoạt động, lưu trữ dữ liệu tập trung và thuận tiện tra cứu, truy xuất thông tin sản xuất – khắc phục tình trạng dễ quên ghi, dễ rách/mất sổ của sổ tay truyền thống.



	2. Mã số vùng trồng
	Mã số vùng trồng (MSVT) là mã định danh được cấp cho một vùng sản xuất cây trồng, phục vụ quản lý sản xuất, giám sát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc nông sản.
	Ý nghĩa và lợi ích
	Hỗ trợ xuất khẩu
	Đáp ứng yêu cầu quản lý đối với một số nông sản và thị trường xuất khẩu.

	Nâng cao giá trị
	Tăng tính minh bạch về nguồn gốc và quá trình sản xuất.

	Quản lý sinh vật gây hại
	Giúp theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời.

	Truy xuất nguồn gốc
	Hỗ trợ kiểm soát thông tin từ vùng sản xuất đến sản phẩm.

	Quy trình đăng ký 4 bước (trực tuyến)
	Nộp hồ sơ
	Nộp Đơn đề nghị và Bản thuyết minh điều kiện kỹ thuật qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

	Xử lý hồ sơ
	Cơ quan chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trực tuyến.

	Kiểm tra thực địa
	Chuyên viên xuống tận vườn khảo sát diện tích, cây trồng và sổ ghi chép.

	Cấp mã số
	Đạt yêu cầu sẽ được cấp mã số và cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia (miễn phí thủ tục).


	Một số yêu cầu cần lưu ý
	Diện tích phải đáp ứng yêu cầu theo loại cây trồng, mục đích đăng ký và thị trường tiêu thụ.
	Bắt buộc có nhật ký canh tác (khuyên dùng app điện tử) và không dùng thuốc bảo vệ thực vật cấm. Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và tuân thủ thời gian cách ly.
	Thường xuyên theo dõi, kiểm soát sinh vật gây hại.
	Sau khi được cấp mã số, phải duy trì điều kiện và thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.
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	3. Truy xuất nguồn gốc
	Truy xuất nguồn gốc là việc theo dõi và ghi nhận thông tin về quá trình hình thành, sản xuất, chế biến, đóng gói và phân phối sản phẩm, giúp xác định nguồn gốc và hành trình của nông sản.
	Hình thành
	Sản xuất
	Chế biến
	Đóng gói
	Phân phối
	Ý nghĩa và lợi ích
	Người tiêu dùng
	Có thể tra cứu thông tin về nguồn gốc và quá trình sản xuất thông qua mã QR hoặc công cụ truy xuất.

	Nhà nông
	Nâng cao tính minh bạch, uy tín sản phẩm và thuận lợi khi kết nối với các kênh tiêu thụ.

	Cơ quan quản lý
	Hỗ trợ giám sát, truy tìm và khoanh vùng sản phẩm khi phát sinh vấn đề về chất lượng hoặc an toàn thực phẩm.
	Nhật ký canh tác điện tử, mã số vùng trồng và mã QR truy xuất giúp lưu giữ thông tin từ vùng sản xuất đến sản phẩm, nâng cao tính minh bạch, uy tín sản phẩm và thuận lợi khi kết nối với các kênh tiêu thụ.


	IV. TIÊU THỤ NÔNG SẢN QUA THƯƠNG MẠI
	ĐIỆN TỬ VÀ NỀN TẢNG SỐ
	1. Từ bán hàng truyền thống sang chuỗi cung ứng số
	Trước đây
	Phụ thuộc chủ yếu vào thương lái và các kênh mua bán nhỏ lẻ, trải qua nhiều khâu trung gian khiến biên lợi nhuận của nhà nông bị thu hẹp.

	Hiện nay
	Thông qua Internet, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) và nền tảng số, người tiêu dùng và nhà thu mua có thể đặt hàng trực tiếp từ nông trại.

	Việc giảm khâu trung gian giúp nâng cao lợi nhuận cho người sản xuất và giảm giá thành cho người mua.

	2. Sàn thương mại điện tử – kết nối cung và cầu trực tiếp
	Mở rộng thị trường
	Đưa nông sản tiếp cận khách hàng toàn quốc và các đối tác xuất khẩu.

	Nâng tầm nông sản địa phương
	Quảng bá hiệu quả đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và nông sản an toàn.

	Tạo dựng niềm tin
	Dữ liệu sản phẩm được số hóa giúp nhà thu mua dễ dàng tìm kiếm, đánh giá và ký kết hợp đồng bao tiêu.
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	3. Đa dạng hóa các kênh phân phối hiện đại
	Sàn thương mại điện tử chuyên nghiệp
	Bán hàng ổn định qua các sàn lớn (Shopee, Lazada, Tiki...).

	Bán hàng qua mạng xã hội (Social Commerce)
	Livestream trên TikTok Shop, Facebook... giúp nông dân:
	Giới thiệu trực tiếp quy trình trồng, thu hoạch thực tế tại vườn.
	Bán trực tiếp đến người tiêu dùng, cắt giảm khâu thương lái trung gian.
	Tương tác trực tiếp, giải đáp thắc mắc và chốt đơn nhanh chóng ngay trên sóng.

	Giao vận công nghệ
	Sử dụng các dịch vụ giao hàng nhanh để tối ưu chi phí và đảm bảo độ tươi sống của nông sản.

	Kết nối siêu thị & chuỗi bán lẻ
	Đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối lớn (WinMart, Go!, Co.opmart...) thông qua các nền tảng kết nối số.
	Lưu ý quan trọng: Sàn thương mại điện tử là công cụ kết nối. Để bán hàng thành công và bền vững, nhà nông vẫn cần đảm bảo tốt các yếu tố gốc:
	Chất lượng đồng đều
	Bao bì chuẩn chỉnh
	Đóng gói an toàn
	Khả năng cung cấp sản phẩm đúng hẹn



	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
	Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030.
	Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đẩy mạnh ứng dụng IoT, cảm biến thông minh trong trồng trọt).
	Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 (Điều 8: Chính sách của Nhà nước về đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất trồng trọt; Điều 64: Quản lý và cấp mã số vùng trồng).
	Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021–2025.
	Nghị định số 36/2008/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
	Bộ tiêu chuẩn VietGAP Trồng trọt (TCVN 11892-1:2017) – Quy định bắt buộc về ghi chép và lưu trữ nhật ký canh tác.
	Đề án “Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia” (Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019).
	Nghị định số 38/2026/NĐ-CP (hoặc các văn bản quy định thủ tục hành chính mới nhất về phân cấp, ủy quyền cấp và quản lý mã số vùng trồng).
	Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BNN-BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng.
	Quyết định số 3156/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/08/2022 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Hướng dẫn thiết lập và quản lý mã số vùng trồng.
	Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
	Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về Truy xuất nguồn gốc (TCVN 12850:2019 – Yêu cầu chung).
	Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021–2025.
	Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
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